
TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162416958 Phạm Trần HoàngDung 21/10/1991 K16DLK2 3.00    3.00    2.65    3.00    3.00    2.93    K Đà Nẵng Bsung

02 162416553 Võ Thị Thuỳ Phương 12/08/1990 K16DLK1 2.65    1.65    1.65    2.33    3.65    2.39    TB Đà Nẵng Bsung

03 152112427 Trần Đình Tú 01/08/1990 K16TMT 3.33    3.33    2.65    3.33    1.65    2.86    K Quảng Trị
75247

Trả nợ HP3

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162123052 Phan Thành Lập 20/01/1992K16CMU_TPM2.65    2.33    2.00    2.00    1.65    2.13    TB Quảng Ngãi
78696

Trả nợ HP2

02 162333841 Đoàn Thị QuỳnhNhi 11/07/1992K16PSU_QTH1.65    2.33    1.65    1.65    3.00    2.06    TB Đà Nẵng
80081

Trả nợ HP2

03 162413958 Dương Anh Tuấn 19/10/1992K16CMU_TTT1.65    1.65    2.65    1.65    2.65    2.05    TB Đà Nẵng
84089

Trả nợ HP3

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh Ghi chú

01 162524297 Hoàng Linh Nhâm 25/05/1992 K16KKT1 3.65    3.33    3.65    3.00    2.65    3.26    K Quảng Trị

77169

Hạ bậc

Trả nợ HP3

02 162314665 Võ Thị Hồng Nhung 12/02/1992 K16KKT1 3.00    1.65    3.65    3.65    3.65    3.12    K Quảng Bình
75951

Trả nợ HP3

03 152324177 Nguyến Viết Thuyết 28/09/1991 K16KDN1 1.65    2.33    4.00    1.00    2.33    2.26    TB Đà Nẵng
77558

Trả nợ HP3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 03 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 03 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 03 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014



TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162625029 Huỳnh Thị DiệuKhuyên 26/06/1992 K16NAB1 1.65    2.33    1.65    2.65    2.33    2.12    TB Đà Nẵng
78945

Trả nợ HP2

02 162625036 Phạm Công Minh 06/01/1992 K16NAB1 2.00    4.00    2.33    1.00    3.33    2.53    K Đà Nẵng
76070

Trả nợ HP2

03 162615015 Trần Thiên Vũ 11/10/1992 K16NAB2 3.00    2.00    1.65    2.00    2.33    2.20    TB Gia Lai
76218

Trả nợ HP3

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162526842 Nguyễn Thị Linh Anh 07/04/1992 K16QNH1 3.65    2.33    2.65    2.00    3.65    2.86    K Quảng Trị
78609

Trả nợ HP3

02 162524140 Lê Thị Kim  Chi 14/07/1991 K16QNH6 2.65    2.65    2.33    3.65    2.33    2.72    K Quảng Nam
75558

Trả nợ HP2

03 162716854 Đinh Thị Dung 21/05/1992 K16VQH1 2.33    1.65    3.00    2.33    2.33    2.33    TB Đak Lak
78897

Trả nợ HP3

04 162343851 Phạm Thị Ngọc Hoa 23/07/1992 K16QNH1 3.33    2.33    1.65    1.00    2.00    2.06    TB Quảng Nam
76132

Trả nợ HP2

05 152324149 Nguyễn Tiến Mạnh 25/11/1990 K16QTH1 3.33    4.00    3.65    2.00    3.65    3.33    K Đà Nẵng

76209

Hạ bậc

Trả nợ HP3

06 162356523 Bùi Thị Nghĩa Thương 02/04/1992 K16QTC1 2.00    2.65    1.65    2.00    2.33    2.13    TB Bình Định
77990

Trả nợ HP2

07 162524421 Nguyễn Quốc BảoTrung 10/07/1992 K16QNH6 3.33    3.33    3.00    4.00    2.65    3.26    K Bình Dương
78243

Trả nợ HP2

08 162736555 Nguyễn Đặng Vũ 24/04/1991 K16VQH 2.33    2.00    2.00    1.65    2.33    2.06    TB Quảng Bình
78959

Trả nợ HP3

09 142523013 Phạm Anh Vũ 17/05/1989 K16QNH4 3.65    3.33    1.65    1.00    3.00    2.53    K Đà Nẵng
80482

Trả nợ HP2

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 162163164 Lê Đình Điệp 19/11/1991 K16XDD3 3.00    3.00    1.65    2.65    1.65    2.39    TB Quảng Nam
77553

Trả nợ HP2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 02 Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 09 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014



TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 152346350 Trương QuangVỹ 15/05/1984 K15QTM 2.33    3.00    1.65    2.33    2.33    2.33    TB Quảng Nam
78528

Trả nợ HP2

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 152624418 Phạm Thị ThanhThảo 23/02/1990 K15NAD2 1.65    3.65    2.33    2.65    1.65    2.39    TB Đà Nẵng
82016

Trả nợ HP2

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 152145781 Nguyễn Anh Tú 19/05/1990 K15KMT 2.00    2.65    2.65    1.00    2.33    2.13    TB Quảng Trị
81988

Trả nợ HP3

02 142231423 Phạm Đình TuấnPhi 06/12/1989 K15KTR5 1.65    1.65    2.00    2.65    3.33    2.26    TB Quảng Nam Bsung điểm

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 152215524 Trần Long Giang 07/09/1990 K15XDD1 2.65    3.00    2.33    2.33    3.00    2.66    K Quảng Trị
77353

Trả nợ HP2

02 142211229 Phạm Trọng Khoa 08/04/1989 K15XDD1 3.00    2.65    4.00    2.33    1.65    2.73    K Quảng Ngãi
84426

Trả nợ HP3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 02 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 02 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K14 (2008-2012) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC



TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 142311843 Lê Bá Toại 02/11/1990 K14KKT4 3.00    4.00    3.65    3.00    2.65    3.26    K Bình Định

78644

Hạ bậc

Trả nợ HP3

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 172524317 Nguyễn Thùy Dung 11/05/1987 B17QNH2 4.00    2.33    3.65    2.33    3.00    3.06    K Hà Sơn Bình
75092

Trả nợ HP3

02 172334547 Trần Thế Quyền 25/01/1981 B17QTH3 4.00    3.00    3.33    3.00    2.65    3.20    K Hà Tĩnh

75093

Hạ bậc

Trả nợ HP3

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA B17 (201-2014) HỆ VĂN BẰNG HAI

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn
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